
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

 

Số:           /QĐ-UBND 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Ninh, ngày            tháng        năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính nội bộ giữa các 

 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 

16/6/2025;  

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 384 thủ tục hành 

chính nội bộ được chuẩn hóa giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh, cụ thể: 

- Phụ lục 1. Danh mục 09 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 

chính Nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương; 

- Phụ lục 2. Danh mục 06 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 

chính Nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo; 

- Phụ lục 3. Danh mục 51 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 

chính Nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Phụ lục 4. Danh mục 12 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 

chính Nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

- Phụ lục 5. Danh mục 48 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 

chính Nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ; 

- Phụ lục 6. Danh mục 54 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 

chính Nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường; 

- Phụ lục 7. Danh mục 91 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 

chính Nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính; 
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- Phụ lục 8. Danh mục 7 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 

chính Nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp; 

- Phụ lục 9. Danh mục 50 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 

chính Nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; 

- Phụ lục 10. Danh mục 21 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan 

hành chính Nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng; 

- Phụ lục 11 Danh mục 12 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 

chính Nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế; 

- Phụ lục 12. Danh mục 9 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 

chính Nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh; 

- Phụ lục 13. Danh mục 14 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 

chính Nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Văn phòng UBND tỉnh. 

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm công khai Quyết định này trên 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng Thông tin điện tử của đơn vị.  

Thời hạn hoàn thành chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành 

Quyết định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định đã ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc 

Ninh và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (cũ) và Bắc Giang. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

thuộc UBND tỉnh; UBND các xã, phường và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục KSTTHC (VP Chính phủ); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan TW được tổ chức theo ngành  

dọc đóng tại tỉnh Bắc Ninh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng,  

ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TTPVHCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Mai Sơn 

 



Phụ lục 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC 

PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

 

 
1 Bộ Công thương chưa thực hiện công bố nội dung thủ tục hành chính tại Quyết định số 1128/QĐ-BCT ngày 23/4/2025 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Hiệu lực của TTHC được công bố tại Quyết định1 

1 Thủ tục thành lập đoàn đánh giá 

điều kiện thực tế của cơ sở sản 

xuất, kinh doanh hóa chất Bảng 

Hóa chất Quyết định số 1128/QĐ-BCT ngày 23/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương 

2 Thủ tục xây dựng kế hoạch khuyến 

công quốc gia 

Công nghiệp địa 

phương 

Quyết định số 1128/QĐ-BCT ngày 23/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương 

3 Thủ tục Điều chỉnh, bổ sung và 

ngừng triển khai đề án khuyến 

công 

Công nghiệp địa 

phương 

Quyết định số 1128/QĐ-BCT ngày 23/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương 

4 Tổ chức thực hiện đề án khuyến 

công quốc gia 

Công nghiệp địa 

phương 

Quyết định số 1128/QĐ-BCT ngày 23/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương 

5 Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

lấy ý kiến Bộ Công Thương trước 

Thương mại, quản 

lý ngoại thương 

Quyết định số 1128/QĐ-BCT ngày 23/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương công bố thủ tục hành chính nội bộ 
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2 Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” (NNND), “Nghệ nhân Ưu tú” (NNƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ: Nghị định 

123/2014/NĐ-CP đã hết hiệu lực được thay thế bằng Nghị định số 43/2024/NĐ-CP 

khi cấp, điều chỉnh, gia hạn Giấy 

phép thành lập Văn phòng đại diện 

trường hợp nội dung Văn phòng 

đại diện không phù hợp với cam 

kết của Việt Nam hoặc thương 

nhân nước ngoài không thuộc quốc 

gia, vùng lãnh thổ tham gia điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên. 

trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương 

6 Cấp tài khoản, phân quyền tài 

khoản sử dụng CSDL môi trường 

ngành Công Thương 

An toàn đập và 

môi trường 

Quyết định số 1128/QĐ-BCT ngày 23/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương 

7 Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

Nhân dân” (NNND), “Nghệ nhân 

Ưu tú” (NNƯT) trong lĩnh vực 

nghề thủ công mỹ nghệ 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 1128/QĐ-BCT ngày 23/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương2 

8 Tham vấn ý kiến của cơ quan quản 

lý ngành, lĩnh vực, địa phương về 

hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 

dịch chung 

Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng 

Quyết định số 1128/QĐ-BCT ngày 23/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương 

9 Cung cấp danh sách tổ chức, cá 

nhân kinh doanh áp dụng hợp đồng 

theo mẫu, điều kiện giao dịch 

Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng 

Quyết định số 1128/QĐ-BCT ngày 23/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương công bố thủ tục hành chính nội bộ 
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chung trong giao dịch với người 

tiêu dùng 

trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương 



Phụ lục 2 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC 

PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung và hiệu lực của TTHC được công bố tại 

Quyết định 

1 Theo dõi Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Dân tộc Quyết định số 552/QĐ-BDTTG ngày 18/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

2 Đánh giá Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Dân tộc Quyết định số 552/QĐ-BDTTG ngày 18/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

3 Phê duyệt danh sách các dân tộc 

còn gặp nhiều khó khăn, có khó 

khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 

Dân tộc Quyết định số 365/QĐ-BDTTG ngày 24/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc công bố thủ tục hành 

chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

4 Sửa đổi, bổ sung danh sách các dân 

tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó 

khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 

Dân tộc Quyết định số 365/QĐ-BDTTG ngày 24/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc công bố thủ tục hành 

chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

5 Phê duyệt danh sách xã khu vực 

III, II, I và công nhận thôn đặc biệt 

khó khăn thuộc vùng đồng bào dân 

Dân tộc Quyết định số 365/QĐ-BDTTG ngày 24/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc công bố thủ tục hành 
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tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025. 

chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

6 Sửa đổi, bổ sung danh sách xã khu 

vực III, II, I và công nhận thôn đặc 

biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2025. 

Dân tộc Quyết định số 365/QĐ-BDTTG ngày 24/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc công bố thủ tục hành 

chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

 



Phụ lục 3 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC 

PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung và hiệu lực của TTHC được công bố tại 

Quyết định 

1 Thành lập trường phổ thông dân 

tộc nội trú 
Giáo dục dân tộc 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2 Cho phép trường phổ thông dân 

tộc nội trú hoạt động giáo dục (Đối 

với trường phổ thông dân tộc nội 

trú có cấp học cao nhất là trung học 

phổ thông) 

Giáo dục dân tộc 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3 Sáp nhập, chia, tách trường phổ 

thông dân tộc nội trú 
Giáo dục dân tộc 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

4 Giải thể trường phổ thông dân tộc 

nội trú 
Giáo dục dân tộc 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 



2 

 

5 Cho phép trường phổ thông dân 

tộc nội trú hoạt động giáo dục trở 

lại (Đối với trường phổ thông dân 

tộc nội trú có cấp học cao nhất là 

trung học phổ thông) 

Giáo dục dân tộc 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

6 Thủ tục chấp thuận việc dạy và học 

tiếng nói, chữ viết của dân tộc 

thiểu số trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông và trung tâm giáo dục 

thường xuyên 

Giáo dục dân tộc 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

7 Thủ tục cho phép thành lập cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp cho người khuyết 

tật, phân hiệu của trường trung cấp 

công lập 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8 Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp công lập trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

9 Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp 

công lập trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

10 Thủ tục chấm dứt hoạt động phân 

hiệu của trường trung cấp công lập 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 
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trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

11 Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp 

công lập trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

12 Thành lập hội đồng trường cao 

đẳng công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

13 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành 

viên hội đồng trường cao đẳng 

công lập trực thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

14 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, 

thư ký, thành viên hội đồng trường 

cao đẳng công lập trực thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

15 Thành lập hội đồng trường trung 

cấp công lập 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

16 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành 

viên hội đồng trường trung cấp 

công lập 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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17 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, 

thư ký, thành viên hội đồng trường 

trung cấp công lập 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

18 Thành lập trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập công lập 

Giáo dục thường 

xuyên 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

19 Cho phép trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập công lập 

hoạt động trở lại 

Giáo dục thường 

xuyên 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

20 Sáp nhập, chia, tách trung tâm hỗ 

trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

công lập 

Giáo dục thường 

xuyên 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

21 Giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển 

giáo dục hòa nhập công lập 

Giáo dục thường 

xuyên 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

22 Thành lập trung tâm giáo dục 

thường xuyên, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên công lập 

Giáo dục thường 

xuyên 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

23 Cho phép trung tâm giáo dục 

thường xuyên, trung tâm giáo dục 

Giáo dục thường 

xuyên 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 
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nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên công lập hoạt động trở lại 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

24 Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo 

dục thường xuyên, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên công lập 

Giáo dục thường 

xuyên 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

25 Giải thể trung tâm giáo dục thường 

xuyên, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên 

công lập 

Giáo dục thường 

xuyên 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

26 Đề nghị đánh giá, công nhận 

“Cộng đồng học tập” cấp xã 

Giáo dục thường 

xuyên 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

27 Xét thăng hạng giáo viên trung học 

phổ thông hạng II 

Chế độ, chính 

sách đối với nhà 

giáo 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

28 Xét thăng hạng giáo viên trung học 

phổ thông hạng I 

Chế độ, chính 

sách đối với nhà 

giáo 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

29 Xét thăng hạng giáo viên trung học 

cơ sở hạng II 

Chế độ, chính 

sách đối với nhà 

giáo 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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30 Xét thăng hạng giáo viên trung học 

cơ sở hạng I 

Chế độ, chính 

sách đối với nhà 

giáo 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

31 Xét thăng hạng giáo viên tiểu học 

hạng II 

Chế độ, chính 

sách đối với nhà 

giáo 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

32 Xét thăng hạng giáo viên tiểu học 

hạng I 

Chế độ, chính 

sách đối với nhà 

giáo 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

33 Xét thăng hạng giáo viên mầm non 

hạng II 

Chế độ, chính 

sách đối với nhà 

giáo 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

34 Xét thăng hạng giáo viên mầm non 

hạng I 

Chế độ, chính 

sách đối với nhà 

giáo 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

35 Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giảng viên cao đẳng sư 

phạm chính (hạng II) 

Chế độ, chính 

sách đối với nhà 

giáo 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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36 Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giảng viên cao đẳng sư 

phạm cao cấp (hạng I) 

Chế độ, chính 

sách đối với nhà 

giáo 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

37 Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giảng viên chính (hạng II) 

Chế độ, chính 

sách đối với nhà 

giáo 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

38 Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) 

Chế độ, chính 

sách đối với nhà 

giáo 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

39 Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng lĩnh vực giáo dục - đào tạo 

trong các cơ quan, đơn vị 

Giáo dục và Đào 

tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

40 Công nhận thư viện trường THPT 

và trường phổ thông có nhiều cấp 

học (cấp học cao nhất là THPT) đạt 

tiêu chuẩn Mức độ 1 

Giáo dục và Đào 

tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

41 Công nhận thư viện trường THPT 

và trường phổ thông có nhiều cấp 

học (cấp học cao nhất là THPT) đạt 

tiêu chuẩn Mức độ 2 

Giáo dục và Đào 

tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

 

42 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập, 

giáo dục, xóa mù chữ 

Giáo dục và Đào 

tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung TTHC được công bố tại Quyết định 

1 Cho phép trường phổ thông dân 

tộc nội trú hoạt động giáo dục (Đối 

với trường phổ thông dân tộc nội 

trú trung học cơ sở) 

Giáo dục dân tộc 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2 Cho phép trường phổ thông dân 

tộc nội trú hoạt động giáo dục trở 

lại (Đối với trường phổ thông dân 

tộc nội trú trung học cơ sở) 

Giáo dục dân tộc 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3 Thành lập trường phổ thông dân 

tộc bán trú 
Giáo dục dân tộc 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

4 Cho phép trường phổ thông dân 

tộc bán trú hoạt động giáo dục 
Giáo dục dân tộc 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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5 Thủ tục cho phép trường phổ thông 

dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 

trở lại 
Giáo dục dân tộc 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

6 Sáp nhập, chia, tách trường phổ 

thông dân tộc bán trú 
Giáo dục dân tộc 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

7 Giải thể trường phổ thông dân tộc 

bán trú 
Giáo dục dân tộc 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8 Công nhận thư viện trường mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở và 

trường phổ thông có nhiều cấp học 

(cấp học cao nhất là THCS) đạt 

tiêu chuẩn Mức độ 1 

Giáo dục và Đào 

tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

9 Công nhận thư viện trường mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở và 

trường phổ thông có nhiều cấp học 

(cấp học cao nhất là THCS) đạt 

tiêu chuẩn Mức độ 2 

Giáo dục và Đào 

tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân 

Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính 

nội bộ được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 



Phụ lục 4 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC 

PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung và hiệu lực của TTHC được công bố tại 

Quyết định 

1 Thủ tục hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy 

nhập Internet băng rộng cố định 

mặt đất tại các cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục phổ thông, 

trạm y tế xã và điểm cung cấp dịch 

vụ Internet băng rộng cho cộng 

đồng dân cư phục vụ đồng bào dân 

tộc thiểu số. 

Viễn thông - 

Internet 

Quyết định số 1001/QĐ-BTTTT ngày 09/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc  công bố 

thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

2 Thủ tục phân bổ điện thoại thông 

minh. 

Viễn thông - 

Internet 

Quyết định số 1001/QĐ-BTTTT ngày 09/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc  công bố 

thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

3 Thủ tục yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ 

liệu theo hình thức mặc định. 

Chuyển đổi số 

Quốc gia 

Quyết định số 1001/QĐ-BTTTT ngày 09/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc  công bố 

thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông 



2 

 

4 Thủ tục yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ 

liệu theo yêu cầu đặc thù 

Chuyển đổi số 

Quốc gia 

Quyết định số 1001/QĐ-BTTTT ngày 09/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc  công bố 

thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

5 Thủ tục giải quyết vướng mắc về 

kết nối, chia sẻ dữ liệu 

Chuyển đổi số 

Quốc gia 

Quyết định số 1001/QĐ-BTTTT ngày 09/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc  công bố 

thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

6 Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở 

(trường hợp thiết kế 2 bước), thiết 

kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 

bước) dự án đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin nhóm B (địa 

phương). 

Chuyển đổi số 

Quốc gia 

Quyết định số 347/QĐ-BTTTT ngày 25/02/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  công bố thủ tục 

hành chính nội bộ mới; được sửa đổi, bổ sung; được thay 

thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

7 Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở 

(trường hợp thiết kế 2 bước), thiết 

kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 

bước) dự án đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin nhóm C (địa 

phương). 

Chuyển đổi số 

Quốc gia 

Quyết định số 347/QĐ-BTTTT ngày 25/02/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  công bố thủ tục 

hành chính nội bộ mới; được sửa đổi, bổ sung; được thay 

thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

8 Thủ tục thẩm định kế hoạch thuê 

dịch vụ công nghệ thông tin (địa 

phương). 

Chuyển đổi số 

Quốc gia 

Quyết định số 347/QĐ-BTTTT ngày 25/02/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  công bố thủ tục 

hành chính nội bộ mới; được sửa đổi, bổ sung; được thay 
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thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

9 Thủ tục thực hiện giám định chất 

lượng và giá trị máy móc, thiết bị, 

dây chuyền công nghệ trong dự án 

đầu tư. 

Hoạt động khoa 

học và công nghệ 

Quyết định số 856/QĐ-BKHCN ngày 10/5/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thủ tục hành 

chính nội bộ mới, bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính 

nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

10 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên 

tư pháp trong hoạt động khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh. 

Hoạt động khoa 

học và công nghệ 

Quyết định số 1919/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

11 Thủ tục miễn nhiệm giám định 

viên tư pháp trong hoạt động khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh. 

Hoạt động khoa 

học và công nghệ 

Quyết định số 1919/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

12 Thủ tục thành lập sàn giao dịch 

công nghệ vùng. 

Hoạt động khoa 

học và công nghệ 

Quyết định số 1919/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ 



 

 

Phụ lục 5 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC 

PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung và hiệu lực của TTHC được công bố tại 

Quyết định 

1 

Thủ tục phân loại đơn vị hành 

chính cấp xã 

Chính quyền địa 

phương 

Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 08/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ  Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Chính quyền 

địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

2 

Thủ tục thẩm định thành lập thôn 

mới, thôn tổ dân phố. 

Chính quyền địa 

phương 

Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 08/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ  Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Chính quyền 

địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

3 

Thủ tục công nhận xã an toàn khu Chính quyền địa 

phương 

Quyết định số 638/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội Nội vụ về công bố thủ tục hành chính nội 

bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ  

4 

Thủ tục công nhận xã đảo Chính quyền địa 

phương 

Quyết định số 638/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội Nội vụ về công bố thủ tục hành chính nội 

bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 
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5 

Thủ tục thẩm định thành lập tổ 

chức hành chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Tổ chức biên chế Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về Công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Tổ chức - 

Biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

6 

Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ 

chức hành chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Tổ chức biên chế Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về Công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Tổ chức - 

Biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

7 

Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức 

hành chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Tổ chức biên chế Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về Công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Tổ chức - 

Biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

8 

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

Tổ chức biên chế Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về Công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Tổ chức - 

Biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

9 

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

Tổ chức biên chế Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về Công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Tổ chức - 

Biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

10 
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc thẩm 

Tổ chức biên chế Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về Công bố thủ tục hành chính nội bộ 
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quyền quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Tổ chức - 

Biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

11 

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc 

làm trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Tổ chức biên chế Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về Công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Tổ chức - 

Biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

12 

Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí 

việc làm trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Tổ chức biên chế Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về Công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Tổ chức - 

Biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

13 

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc 

làm trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc thẩm quyền quyết 

định của UBND cấp tỉnh 

Tổ chức biên chế Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về Công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Tổ chức - 

Biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

14 

Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí 

việc làm trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc thẩm quyền 

quyết định của UBND cấp tỉnh 

Tổ chức biên chế Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về Công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Tổ chức - 

Biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

15 
Thủ tục thẩm định số lượng người 

làm việc trong các đơn vị sự 

Tổ chức biên chế Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về Công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Tổ chức - 
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nghiệp công lập thuộc thẩm quyền 

quyết định của UBND cấp tỉnh 

Biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

16 

Thủ tục thẩm định điều chỉnh số 

lượng người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quyết định của UBND 

cấp tỉnh 

Tổ chức biên chế Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về Công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Tổ chức - 

Biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

17 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen 

của Bộ, ban, ngành, tỉnh 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ  

18 
Thủ tục tặng cờ thi đua của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

19 
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua Bộ, ban, ngành, tỉnh 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

20 
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao 

động xuất sắc 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Thi đua, khen 
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thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

21 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen 

của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo 

chuyên đề 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

22 
Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

23 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen 

của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành 

tích đột xuất 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

24 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen 

của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho hộ gia 

đình 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

25 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen 

của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành 

tích đối ngoại 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Thi đua, khen 
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thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

26 

Thủ tục thẩm định tài liệu hết thời 

hạn lưu trữ, trùng lặp 

Lưu trữ Quyết định số 638/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội Nội vụ về công bố thủ tục hành chính nội 

bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 

27 
Tạm đình chỉ công tác đối với công 

chức 

Công chức - Viên 

chức 

Quyết định số 727/QĐ-BNV ngày 09/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ v việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực công chức, viên chức 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

28 
Miễn nhiệm đối với công chức, 

viên chức lãnh đạo, quản lý 

Công chức - Viên 

chức 

Quyết định số 727/QĐ-BNV ngày 09/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ v việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực công chức, viên chức 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

29 
Từ chức đối với công chức, viên 

chức lãnh đạo, quản lý 

Công chức - Viên 

chức 

Quyết định số 727/QĐ-BNV ngày 09/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ v việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực công chức, viên chức 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

30 
Thôi việc đối với công chức, viên 

chức 

Công chức - Viên 

chức 

Quyết định số 727/QĐ-BNV ngày 09/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ v việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực công chức, viên chức 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 
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31 Điều động công chức 

Công chức - Viên 

chức 

Quyết định số 727/QĐ-BNV ngày 09/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ v việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực công chức, viên chức 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

32 Biệt phái công chức, viên chức 

Công chức - Viên 

chức 

Quyết định số 727/QĐ-BNV ngày 09/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ v việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực công chức, viên chức 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

33 
Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản 

lý đối với công chức, viên chức 

Công chức - Viên 

chức 

Quyết định số 727/QĐ-BNV ngày 09/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ v việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực công chức, viên chức 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

34 

Bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, 

quản lý đối với công chức, viên 

chức 

Công chức - Viên 

chức 

Quyết định số 727/QĐ-BNV ngày 09/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ v việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực công chức, viên chức 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

35 
Kéo dài thời gian giữ chức vụ đến 

tuổi nghỉ hưu. 

Công chức - Viên 

chức 

Quyết định số 727/QĐ-BNV ngày 09/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ v việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực công chức, viên chức 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 
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36 
Luân chuyển công chức lãnh đạo, 

quản lý 

Công chức - Viên 

chức 

Quyết định số 727/QĐ-BNV ngày 09/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ v việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực công chức, viên chức 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

37 
Nghỉ hưu đối với công chức, viên 

chức 

Công chức - Viên 

chức 
Quyết định số 727/QĐ-BNV ngày 09/7/2025 

38 
Đánh giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức 

Công chức - Viên 

chức 

Quyết định số 922/QĐ-BNV ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Công 

chức - Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nội vụ 

39 

Bổ nhiệm vào chức danh nghề 

nghiệp viên chức, xếp lương đối 

với người hoàn thành chế độ tập sự 

Công chức - Viên 

chức 

Quyết định số 922/QĐ-BNV ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Công 

chức - Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nội vụ 

40 
Xét chuyển chức danh nghề nghiệp 

viên chức 

Công chức - Viên 

chức 

Quyết định số 922/QĐ-BNV ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Công 

chức - Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nội vụ 

41 
Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

Công chức - Viên 

chức 

Quyết định số 922/QĐ-BNV ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Công 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

chức - Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nội vụ 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung TTHC được công bố tại Quyết định 

1 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp xã cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng  

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

2 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp xã về thành tích thi 

đua theo chuyên đề 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

3 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp xã về thành tích 

đột xuất 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

4 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 
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5 
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động 

tiên tiến 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

6 
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao 

động tiên tiến 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 638/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội Nội vụ về công bố thủ tục hành chính nội 

bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ  

7 
Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ 

thi đua cơ sở" 

Thi đua khen 

thưởng 

Quyết định số 638/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội Nội vụ về công bố thủ tục hành chính nội 

bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ  



 

 

Phụ lục 6 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC 

PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung và hiệu lực của TTHC được công bố tại 

Quyết định 

1 

Thu hồi đất đối với tổ chức trong 

nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, người gốc Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài có chức năng ngoại 

giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài thuộc trường hợp vi 

phạm pháp luật về đất đai. 

Đất đai 

Quyết định số 3969/QĐ-BNNMT ngày 25/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai 

thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

2 

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi trên đất 

trồng lúa phạm vi toàn tỉnh 

Trồng trọt 

Quyết định số 1667/QĐ-BNNMT ngày 26/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước 

lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

3 

Ban hành Danh mục loài cây trồng 

thuộc các loại cây lâu năm được 

chứng nhận quyền sở hữu trên địa 

bàn tỉnh 

Trồng trọt 

Quyết định số 1667/QĐ-BNNMT ngày 26/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước 

lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
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4 
Lập kế hoạch, đề án phát triển 

vùng sản xuất hàng hóa tập trung 
Trồng trọt 

Quyết định số 1667/QĐ-BNNMT ngày 26/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước 

lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

5 

Xác định, công bố vùng sản xuất 

trên vùng đất dốc, đất trũng, đất 

phèn, đất mặn, đất cát ven biển và 

đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang 

mạc hóa 

Trồng trọt 

Quyết định số 1667/QĐ-BNNMT ngày 26/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước 

lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

6 

Công bố dịch hại thực vật thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Bảo vệ thực vật 

Quyết định số 1667/QĐ-BNNMT ngày 26/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước 

lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

7 

Công bố hết dịch hại thực vật thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Bảo vệ thực vật 

Quyết định số 1667/QĐ-BNNMT ngày 26/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước 

lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

8 

Chuyển loại rừng đối với khu rừng 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định thành lập. 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm 

Quyết định số 3073/QĐ-BNNMT ngày 30/10/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường  về việc  công 

bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính 

nhà nước lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
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9 

Tiếp nhận, xác lập lâm sản, động 

vật, thực vật thuộc Danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm, Phụ lục 

CITES do chủ sở hữu tự nguyện 

chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà 

nước 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm 

Quyết định số 2631/QĐ-BNNMT ngày 27/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường  về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh 

vực lâm nghiệp và kiểm lâm, lĩnh vực thủy sản và kiểm 

ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

10 

Phê duyệt phương án xử lý lâm 

sản, động vật, thực vật thuộc Danh 

mục loài nguy cấp, quý, hiếm, Phụ 

lục CITES do chủ sở hữu tự 

nguyện chuyển giao quyền sở hữu 

cho Nhà nước 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm 

Quyết định số 2631/QĐ-BNNMT ngày 27/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường  về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh 

vực lâm nghiệp và kiểm lâm, lĩnh vực thủy sản và kiểm 

ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

11 

Giao tài sản là gỗ, thực vật ngoài 

gỗ cho cơ quan quản lý chuyên 

ngành 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm 

Quyết định số 2631/QĐ-BNNMT ngày 27/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường  về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh 

vực lâm nghiệp và kiểm lâm, lĩnh vực thủy sản và kiểm 

ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

12 

Giao, điều chuyển cho cơ quan, 

đơn vị quản lý, sử dụng đối với gỗ, 

thực vật ngoài gỗ không thuộc 

Danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm Nhóm I, Phụ lục I CITES 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm 

Quyết định số 2631/QĐ-BNNMT ngày 27/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường  về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh 

vực lâm nghiệp và kiểm lâm, lĩnh vực thủy sản và kiểm 

ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

13 
Thả động vật về môi trường tự 

nhiênn 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm 

Quyết định số 2631/QĐ-BNNMT ngày 27/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường  về việc công bố 
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thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh 

vực lâm nghiệp và kiểm lâm, lĩnh vực thủy sản và kiểm 

ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

14 
Chuyển giao cho cơ quan quản lý 

chuyên ngành 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm 

Quyết định số 2631/QĐ-BNNMT ngày 27/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường  về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh 

vực lâm nghiệp và kiểm lâm, lĩnh vực thủy sản và kiểm 

ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

15 

Chuyển vị bảo tồn động vật, thực 

vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

Bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng 

sinh học 

Quyết định số 2405/QĐ-BNNMT ngày 27/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi 

bỏ lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, lĩnh vực bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

16 

Thu hồi Giấy chứng nhận Cơ sở 

bảo tồn đa dạng sinh học trong 

trường hợp nhận được thông tin 

quy định tại các điểm b, c, d, đ, e 

khoản 1 Điều 22 Thông tư số 

27/2025/TT-BNNMT ngày 24 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

Bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng 

sinh học 

Quyết định số 2405/QĐ-BNNMT ngày 27/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi 

bỏ lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, lĩnh vực bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

17 
Trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá 

đất lần đầu để công bố và áp dụng 
Đất đai 

Quyết định số 3969/QĐ-BNNMT ngày 25/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 
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từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 và 

điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng 

giá đất hằng năm để công bố và áp 

dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm 

tiếp theo 

hành chính nội bộ mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai 

thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

18 

Trình tự định giá đất cụ thể đối với 

các trường hợp thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Đất đai 

Quyết định số 3969/QĐ-BNNMT ngày 25/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai 

thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

19 

Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, 

vật tư và nguồn lực phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên cạn vượt 

quá khả năng của địa phương 

Thú y 

Quyết định số 2303/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

20 

Công bố dịch bệnh động vật trên 

cạn khi dịch bệnh động vật xảy ra 

trên địa bàn từ 02 đơn vị hành 

chính cấp xã trở lên 

Thú y 

Quyết định số 2303/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

21 

Công bố hết dịch bệnh động vật 

trên cạn khi dịch bệnh động vật 

xảy ra trên địa bàn từ 02 đơn vị 

hành chính cấp xã trở lên 

Thú y 

Quyết định số 2303/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 
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22 
Khoanh định, công bố khu vực có 

khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ 

Địa chất và 

khoáng sản 

Quyết định số 3771/QĐ-BNNMT ngày 16/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính nội bộ 

lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

23 
Khai thác và sử dụng thông tin, dữ 

liệu về địa chất, khoáng sản 

Địa chất và 

khoáng sản 

Quyết định số 3771/QĐ-BNNMT ngày 16/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính nội bộ 

lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

24 

Khoanh định, phê duyệt, điều 

chỉnh khu vực cấm hoạt động 

khoáng sản, khu vực tạm thời cấm 

hoạt động khoáng sản  

 

Địa chất và 

khoáng sản 

Quyết định số 3771/QĐ-BNNMT ngày 16/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính nội bộ 

lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

25 

Khoanh định, phê duyệt, điều 

chỉnh khu vực không đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản thuộc 

thẩm quyền cấp phép của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Địa chất và 

khoáng sản 

Quyết định số 3771/QĐ-BNNMT ngày 16/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính nội bộ 

lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

26 

Thu hồi giấy phép thăm dò khoáng 

sản 

Địa chất và 

khoáng sản 

Quyết định số 3771/QĐ-BNNMT ngày 16/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính nội bộ 

lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
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27 

Thu hồi giấy phép khai thác 

khoáng sản 

Địa chất và 

khoáng sản 

Quyết định số 3771/QĐ-BNNMT ngày 16/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính nội bộ 

lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

28 

Thu hồi giấy phép khai thác tận thu 

khoáng sản 

Địa chất và 

khoáng sản 

Quyết định số 3771/QĐ-BNNMT ngày 16/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính nội bộ 

lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

29 

Thu hồi giấy phép khai thác 

khoáng sản nhóm IV 

Địa chất và 

khoáng sản 

Quyết định số 3771/QĐ-BNNMT ngày 16/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính nội bộ 

lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

30 

Lập, phê duyệt, công khai kế hoạch 

đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản 

Địa chất và 

khoáng sản 

Quyết định số 3771/QĐ-BNNMT ngày 16/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính nội bộ 

lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

31 

Xác định, phê duyệt chi phí đánh 

giá tiềm năng khoáng sản, chi phí 

thăm dò khoáng sản do nhà nước 

đầu tư 

Địa chất và 

khoáng sản 

Quyết định số 3771/QĐ-BNNMT ngày 16/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính nội bộ 

lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
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32 

Trình tự thủ tục thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh/điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh 

 

Đất đai 

Quyết định số 2417/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường  công bố thủ tục 

hành chính nội bộ lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

33 

Trình tự, thủ tục thẩm định, phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm 

của thành phố trực thuộc trung 

ương 

Đất đai Quyết định số 2417/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường  công bố thủ tục 

hành chính nội bộ lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

34 

Trình tự điều chỉnh bảng giá đất 

đối với trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 

Đất đai Quyết định số 2417/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường  công bố thủ tục 

hành chính nội bộ lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

35 

Thẩm định dự án, nhiệm vụ đo đạc 

và bản đồ cơ bản do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện 

Đo đạc và bản đồ Quyết định số 2311/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ lĩnh vực Đo đạc và bản đồ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

36 

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn 

mới kiểu mẫu. 

Nông thôn mới Quyết định số 2307/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh 

vực Nông thôn mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

37 
Thu hồi Quyết định công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

Nông thôn mới Quyết định số 2307/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 
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thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu. 

hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh 

vực Nông thôn mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

38 

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định 

viên tư pháp ở địa phương 

Giám định tư pháp Quyết định 3379/QĐ-BNNMT ngày 25/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

39 

Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp 

ở địa phương 

Giám định tư pháp Quyết định 3379/QĐ-BNNMT ngày 25/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

40 

Miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định 

viên tư pháp ở địa phương 

Giám định tư pháp Quyết định 3379/QĐ-BNNMT ngày 25/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

41 

Công nhận người giám định tư 

pháp theo vụ việc, tổ chức giám 

định tư pháp theo vụ việc ở địa 

phương 

Giám định tư pháp Quyết định 3379/QĐ-BNNMT ngày 25/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

42 

Hủy bỏ công nhận công nhận 

người giám định tư pháp theo vụ 

Giám định tư pháp Quyết định 3379/QĐ-BNNMT ngày 25/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

việc, tổ chức giám định tư pháp 

theo vụ việc ở địa phương 

lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung TTHC được công bố tại Quyết định 

1 

Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư thuộc 

trường hợp vi phạm pháp luật về 

đất đai theo quy định tại Điều 81 

Luật Đất đai 

Đất đai 

Quyết định số 3969/QĐ-BNNMT ngày 25/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai 

thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

2 

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử 

dụng đất theo pháp luật, tự nguyện 

trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính 

mạng con người, không còn khả 

năng tiếp tục sử dụng theo khoản 

1, 2 và 3 Điều 82 Luật Đất đai. 

Đất đai 

Quyết định số 3969/QĐ-BNNMT ngày 25/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai 

thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

3 

Thu hồi đất đối với các trường hợp 

quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật 

Đất đai 

Đất đai 

Quyết định số 3969/QĐ-BNNMT ngày 25/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai 

thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

4 

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn 

xã 

Trồng trọt 

Quyết định số 1667/QĐ-BNNMT ngày 26/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước 



11 

 

 

lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

5 

Công bố dịch bệnh động vật trên 

cạn khi có đủ điều kiện công bố 

dịch bệnh xảy ra trong phạm vi xã 

Thú y 

Quyết định số 2303/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

6 

Công bố hết dịch dịch bệnh động 

vật trên cạn khi có đủ điều kiện 

công bố dịch bệnh xảy ra trong 

phạm vi xã 

Thú y 

Quyết định số 2303/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

7 

Trình tự định giá đất cụ thể đối với 

các trường hợp thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 

xã. 

Đất đai 

Quyết định số 3969/QĐ-BNNMT ngày 25/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố thủ tục 

hành chính nội bộ mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai 

thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

8 

Trình tự, thủ tục thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp 

xã/điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất cấp xã 

Đất đai 

Quyết định số 2417/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường  công bố thủ tục 

hành chính nội bộ lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

9 

Trình tự, thủ tục thẩm định, phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp xã, 

điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 

cấp xã 

Đất đai 

Quyết định số 2417/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường  công bố thủ tục 

hành chính nội bộ lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
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10 

Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục 

đích quốc phòng, an ninh; phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng 

Đất đai 

Quyết định số 2417/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường  công bố thủ tục 

hành chính nội bộ lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

11 
Công nhận kết quả đấu giá để cho 

thuê rừng đối với tổ chức 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm 

Quyết định số 2261/QĐ-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc  công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

12 

Công nhận kết quả đấu giá để cho 

thuê rừng đối với hộ gia đình, cá 

nhân 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm 

Quyết định số 2261/QĐ-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc  công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 



Phụ lục 7 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC 

PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung và hiệu lực của TTHC được công bố tại 

Quyết định 

1 

Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân 

sách cấp xã  

Ngân sách nhà 

nước 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

2 

Xét duyệt, thẩm định và thông báo kết 

quả xét duyệt quyết toán năm 

Tài chính - kinh tế 

ngành 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

3 
Thủ tục trích nộp các khoản thu hồi 

phát hiện qua công tác thanh tra vào 

ngân sách nhà nước 

Tài chính - kinh tế 

ngành 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

4 

Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

5 

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt 

động của dự án khi dự án kết thúc 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 
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6 Quyết định chuyển đổi công năng sử 

dụng tài sản công trong trường hợp 

không thay đổi đối tượng quản lý, sử 

dụng tài sản công 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

7 Quyết định thu hồi tài sản công trong 

trường hợp cơ quan nhà nước được 

giao quản lý, sử dụng tài sản công tự 

nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước 

và trường hợp theo quy định tại các 

điểm a,b,c,d,đ và e khoản 1 Điều 41 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

8 

Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

9 

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu 

giá tài sản công 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

10 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, 

không sử dụng được hoặc không còn 

nhu cầu sử dụng trong quá trình thực 

hiện dự án 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

11 Thống kê, kiểm kê, đánh giá lại, báo 

cáo tài sản công tại cơ quan nhà nước 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 
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trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

12 

Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

13 

Quyết định tiêu hủy tài sản công Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

14 

Quyết định xử lý tài sản công trường 

hợp bị mất, bị hủy hoại 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

15 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công 

tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục 

đích kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

16 

Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp 

nước sạch 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

17 

Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp 

nước sạch 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 
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18 
Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy 

hoại 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

19 

Thanh toán chi phí từ việc khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

20 

Thanh toán chi phí từ việc xử lý tài 

sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

21 

Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

22 

Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

23 

Chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

24 Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 
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trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

25 
Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trong trường hợp bị 

mất, bị hủy hoại 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

26 Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trong trường hợp cơ 

quan, người có thẩm quyền quyết 

định giao lại tài sản cho doanh nghiệp 

quản lý theo hình thức đầu tư vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

27 Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ trong trường 

hợp cơ quan, người có thẩm quyền 

quyết định giao lại tài sản cho doanh 

nghiệp quản lý theo hình thức đầu tư 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

28 
Thanh toán chi phí từ việc khai 

thác/xử lý, xử lý tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

29 
Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ được đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 
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30 

Thành lập Quỹ phát triển đất Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

31 

Thực hiện ứng vốn Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

32 Giao nhà, đất quy định tại các khoản 

2, khoản 3 Điều 5 Nghị định số 

108/2024/NĐ-CP cho tổ chức có 

chức năng quản lý, kinh doanh nhà 

địa phương 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

33 Giao nhà, đất quy định tại các khoản 

5 Điều 5 Nghị định số 108/2024/NĐ-

CP cho tổ chức có chức năng quản lý, 

kinh doanh nhà địa phương 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

34 Giao nhà, đất quy định tại các khoản 

6 Điều 5 Nghị định số 108/2024/NĐ-

CP (trừ nhà, đất đã có Quyết định 

giao, điều chuyển trực tiếp cho tổ 

chức quản lý, kinh doanh nhà) cho tổ 

chức có chức năng quản lý, kinh 

doanh nhà địa phương 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

35 Xác lập quyền sở hữu toàn dân và 

chuyển giao công trình điện được đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 
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trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

36 
Quyết định sử dụng tài sản công để 

tham gia dự án đầu tư theo hình thức 

đối tác công - tư 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

37 

Thanh toán chi phí có liên quan đến 

việc xử lý tài sản công 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

38 Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử 

lý nhà, đất đối với nhà, đất do cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa 

phương quản lý. 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

39 

Giao tài sản kết cấu hạ tầng đường 

thủy nội địa 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

40 

Cho thuê quyền khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng đường thủy nội địa 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

41 
Chuyển nhượng có thời hạn quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 
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42 

Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng đường 

thủy nội địa 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

43 

Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

44 

Chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

45 

Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

46 
Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường 

thủy nội địa trong trường hợp bị mất, 

bị hủy hoại 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

47 
Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ 

việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

48 Quản lý, sử dụng tài sản KCHT 

đường thủy nội địa được đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 
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trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

49 

Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn 

dân đối với tài sản 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

50 

Lập, phê duyệt phương án xử lý tài 

sản 
Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

51 
Thanh toán các khoản chi liên quan 

đến quản lý, xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

52 
Thanh toán chi thưởng cho tổ chức, 

cá nhân phát hiện tài sản đối với tài 

sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

53 Thanh toán phần giá trị tài sản cho tổ 

chức, cá nhân phát hiện tài sản đối với 

tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm 

đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên 

Quản lý công sản 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

54 
Thẩm định quyết toán vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách nhà nước theo 

năm ngân sách 

Quản lý đầu tư 

công 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 
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55 

Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành 

sử dụng vốn đầu tư công 

Quản lý đầu tư 

công 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

56 
Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung 

hạn và hàng năm 

Quản lý đầu tư 

công 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

57 

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 
Quản lý đầu tư 

công 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

58 
Kéo dài thời gian thực hiện và giải 

ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

trung ương 

Quản lý đầu tư 

công 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

59 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

nhóm A, nhóm B, nhóm C 

Quản lý đầu tư 

công 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

60 

Quyết định đầu tư dự án nhóm A, B, 

C 

Quản lý đầu tư 

công 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

61 Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

đầu tư công tại nước ngoài 

Quản lý đầu tư 

công 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 
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trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

62 

Quyết định đầu tư dự án đầu tư công 

tại nước ngoài 

Quản lý đầu tư 

công 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

63 

Quyết định đầu tư dự án đầu tư công 

khẩn cấp 

Quản lý đầu tư 

công 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

64 Quyết định chủ trương đầu tư chương 

trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu 

hợp pháp của các cơ quan nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập dành để 

đầu tư 

Quản lý đầu tư 

công 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

65 Quyết định đầu tư chương trình, dự 

án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp 

pháp của các cơ quan nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư 

Quản lý đầu tư 

công 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

66 

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị  

Quản lý đầu tư 

công 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

67 

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng  
Quản lý đầu tư 

công 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 
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68 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi, quyết định chủ trương đầu tư 

dự án đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư (sau đây gọi là dự án PPP) do 

cơ quan có thẩm quyền lập (cấp tỉnh) 

Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư 

(PPP) 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

69 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả 

thi, quyết định phê duyệt dự án PPP 

do cơ quan có thẩm quyền lập (cấp 

tỉnh) 

Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư 

(PPP) 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

70 Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, quyết định điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án PPP do cơ 

quan có thẩm quyền lập (cấp tỉnh) 

Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư 

(PPP) 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

71 Thẩm định nội dung điều chỉnh báo 

cáo nghiên cứu khả thi, quyết định 

phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do cơ 

quan có thẩm quyền lập (cấp tỉnh) 

Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư 

(PPP) 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

72 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi 

Quản lý, sử dụng 

vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức 

(ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

73 
Điều chỉnh chủ trương đầu tư chương 

trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi 

Quản lý, sử dụng 

vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức 

(ODA) và vốn vay 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 
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ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài 

74 

Điều chỉnh chương trình, dự án sử 

dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 

Quản lý, sử dụng 

vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức 

(ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

75 

Điều chỉnh quyết định chủ trương 

thực hiện và quyết định phê duyệt văn 

kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án 

Quản lý, sử dụng 

vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức 

(ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

76 
Quyết định đầu tư chương trình, dự 

án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi thuộc thẩm quyền của người 

đứng đầu cơ quan chủ quản 

Quản lý, sử dụng 

vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức 

(ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

77 
Quyết định phê duyệt văn kiện dự án 

hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án (bao gồm 

dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự 

án đầu tư) 

Quản lý, sử dụng 

vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức 

(ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 
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78 

Kế hoạch tổng thể thực hiện chương 

trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi, vốn đối ứng 

Quản lý, sử dụng 

vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức 

(ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

79 

Kế hoạch thực hiện chương trình, dự 

án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, 

vốn đối ứng hằng năm 

Quản lý, sử dụng 

vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức 

(ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

80 
Quyết định chủ trương đầu tư các dự 

án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng 

vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các 

nhà tài trợ nước ngoài 

Quản lý, sử dụng 

vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức 

(ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

81 Lập, thẩm định, quyết định phê 

duyệt/điều chỉnh, sửa đổi văn kiện 

khoản viện trợ là chương trình, dự án, 

phi dự án sử dụng viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền 

quyết định của cơ quan chủ quản 

Viện trợ không 

hoàn lại không 

thuộc hỗ trợ phát 

triển chính thức của 

các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nước 

ngoài dành cho Việt 

Nam 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

82 Thành lập doanh nghiệp do nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan 

Thành lập và sắp 

xếp lại doanh 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 
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đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh) quyết định thành lập 

nghiệp do nhà nước 

nắm giữ 100% vốn 

điều lệ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

83 Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do 

nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định 

thành lập hoặc được giao quản lý 

Thành lập và sắp 

xếp lại doanh 

nghiệp do nhà nước 

nắm giữ 100% vốn 

điều lệ 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

84 Chia, tách doanh nghiệp do nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan 

đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc 

được giao quản lý 

Thành lập và sắp 

xếp lại doanh 

nghiệp do nhà nước 

nắm giữ 100% vốn 

điều lệ 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

85 Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm 

dứt kinh doanh tại doanh nghiệp do 

nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

(do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định thành lập hoặc giao quản lý) 

Thành lập và sắp 

xếp lại doanh 

nghiệp do nhà nước 

nắm giữ 100% vốn 

điều lệ 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

86 
Giải thể doanh nghiệp do nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định thành 

lập hoặc giao quản lý) 

Thành lập và sắp 

xếp lại doanh 

nghiệp do nhà nước 

nắm giữ 100% vốn 

điều lệ 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

87 

Lập, thẩm định nhiệm vụ lập quy 

hoạch 
Quy hoạch 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 
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88 

Lập quy hoạch tỉnh Quy hoạch 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

89 

Thẩm định quy hoạch tỉnh Quy hoạch 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

90 

Cung cấp thông tin quy hoạch Quy hoạch 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

91 
Điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh 

quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút 

gọn 

Quy hoạch 

Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 



 

 

Phụ lục 8 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC 

PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung và hiệu lực của TTHC được công bố tại 

Quyết định 

1 Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở Tư pháp 

Tổ chức bộ máy Quyết định số 1782/QĐ-BTP ngày 27/9/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp công bố bổ sung thủ tục hành chính nội 

bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp 

2 Thành lập Hội đồng quản lý trong 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 

Tư pháp 

Tổ chức bộ máy Quyết định số 1782/QĐ-BTP ngày 27/9/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp công bố bổ sung thủ tục hành chính nội 

bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp 

3 Thành lập Phòng công chứng Công chứng Quyết định số 1782/QĐ-BTP ngày 27/9/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp công bố bổ sung thủ tục hành chính nội 

bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp 

4 Giải thể Phòng công chứng Công chứng Quyết định số 1782/QĐ-BTP ngày 27/9/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp công bố bổ sung thủ tục hành chính nội 

bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp 

5 Chuyển đổi Phòng công chứng 

thành Văn phòng công chứng 

Công chứng Quyết định số 1782/QĐ-BTP ngày 27/9/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp công bố bổ sung thủ tục hành chính nội 

bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp 
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6 Công nhận báo cáo viên pháp luật 

cấp tỉnh 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Quyết định 1006/QĐ-BTP ngày 12/6/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ 

thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Tư pháp 

7 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 

cấp tỉnh 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Quyết định 1006/QĐ-BTP ngày 12/6/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ 

thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Tư pháp 

 



 

 

Phụ lục 9 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC 

PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung và hiệu lực của TTHC được công bố tại 

Quyết định 

1 

Thủ tục phê duyệt quy hoạch khảo 

cổ 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

2 

Thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch khảo cổ 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

3 

Thủ tục phê duyệt nhiệm vụ lập 

quy hoạch cụm di tích quốc gia 

hoặc cụm di tích quốc gia với di 

tích cấp tỉnh (cấp tỉnh) 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 
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4 

Thủ tục phê duyệt quy hoạch cụm 

di tích quốc gia hoặc cụm di tích 

quốc gia với di tích cấp tỉnh (cấp 

tỉnh) 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

5 

Thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch cụm di tích quốc gia hoặc 

cụm di tích quốc gia với di tích cấp 

tỉnh (cấp tỉnh) 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

6 

Thủ tục xác nhận di tích xuống cấp 

để lập dự án tu bổ di tích đối với di 

tích cấp tỉnh, di tích trong Danh 

mục kiểm kê di tích 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

7 

Thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên 

cứu khả thi bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích, đối với di tích cấp tỉnh, 

di tích trong Danh mục kiểm kê di 

tích 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 
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8 

Thủ tục phê duyệt Báo cáo nghiên 

cứu khả thi bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích, (cấp tỉnh) 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

9 

Thủ tục thẩm định điều chỉnh Báo 

cáo nghiên cứu khả thi bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di tích đối với di 

tích cấp tỉnh, di tích trong Danh 

mục kiểm kê di tích 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

10 

Thủ tục phê duyệt điều chỉnh Báo 

cáo nghiên cứu khả thi bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di tích (cấp tỉnh) 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

11 

Thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên 

cứu khả thi bảo quản di tích đối với 

di tích cấp tỉnh, di tích trong Danh 

mục kiểm kê di tích 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 
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12 

Thủ tục phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi bảo quản di tích 

(cấp tỉnh) 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

13 

Thủ tục thẩm định điều chỉnh Báo 

cáo nghiên cứu khả thi bảo quản di 

tích đối với di tích cấp tỉnh, di tích 

trong Danh mục kiểm kê di tích 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

14 

Thủ tục phê duyệt điều chỉnh Báo 

cáo nghiên cứu khả thi bảo quản di 

tích (cấp tỉnh) 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

15 

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi 

di tích đối với di tích cấp tỉnh, di 

tích trong Danh mục kiểm kê di 

tích 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 
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16 

Thủ tục phê duyệt Báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi 

di tích (cấp tỉnh) 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

17 

Thủ tục thẩm định điều chỉnh Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích đối với di tích 

cấp tỉnh, di tích trong Danh mục 

kiểm kê di tích 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

18 

Thủ tục phê duyệt điều chỉnh Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích (cấp tỉnh) 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

19 

Thủ tục lấy ý kiến Báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật tu sửa cấp thiết di tích 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 
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20 

Thủ tục phê duyệt Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật tu sửa cấp thiết di tích 

(cấp tỉnh) 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

21 

Thủ tục thẩm định Thiết kế bản vẽ 

thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi 

di tích đối với di tích cấp tỉnh, di 

tích trong Danh mục kiểm kê di 

tích 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

22 

Thủ tục phê duyệt Thiết kế bản vẽ 

thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi 

di tích (cấp tỉnh) 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

23 

Thủ tục thẩm định điều chỉnh Thiết 

kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích đối với di tích cấp 

tỉnh, di tích trong Danh mục kiểm 

kê di tích 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 
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24 

Thủ tục phê duyệt điều chỉnh Thiết 

kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích (cấp tỉnh) 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

25 

Thủ tục thẩm định Thiết kế bản vẽ 

thi công bảo quản di tích đối với di 

tích cấp tỉnh, di tích trong Danh 

mục kiểm kê di tích 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

26 

Thủ tục phê duyệt Thiết kế bản 

vẽ thi công bảo quản di tích (cấp 

tỉnh) 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

27 

Thủ tục thẩm định điều chỉnh Thiết 

kế bản vẽ thi công bảo quản di tích 

đối với di tích cấp tỉnh, di tích 

trong Danh mục kiểm kê di tích 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

28 
Thủ tục phê duyệt điều chỉnh 

Thiết kế bản vẽ thi công bảo quản 

di tích (cấp tỉnh) 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 
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bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

29 

Thủ tục lấy ý kiến đối với dự án 

đầu tư xây dựng, xây dựng công 

trình, sử dụng khu vực biển để thực 

hiện hoạt động khai thác, sử dụng 

tài nguyên biển, thực hiện hoạt 

động kinh tế - xã hội nằm trong 

khu vực bảo vệ di tích đối với di 

tích cấp tỉnh, di tích trong Danh 

mục kiểm kê di tích 

 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

30 

Thủ tục lấy ý kiến đối với dự án 

đầu tư xây dựng, xây dựng công 

trình, sử dụng khu vực biển để thực 

hiện hoạt động khai thác, sử dụng 

tài nguyên biển, thực hiện hoạt 

động kinh tế - xã hội nằm ngoài 

khu vực bảo vệ di tích đối với di 

tích cấp tỉnh 

 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

31 

Thủ tục lấy ý kiến đối với việc sửa 

chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 

lẻ nằm trong khu vực bảo vệ di 

tích, di sản thế giới (trường hợp 

cấp giấy phép xây dựng) 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 
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vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

32 

Thủ tục lấy ý kiến đối với việc xây 

dựng nhà ở riêng lẻ nằm ngoài khu 

vực bảo vệ di tích, nằm ngoài vùng 

đệm của khu vực di sản thế giới có 

khả năng tác động tiêu cực đến yếu 

tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan 

văn hóa của di tích, di sản thế giới 

(trường hợp cấp giấy phép xây 

dựng) 

 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

33 

Thủ tục phê duyệt đề cương 

trưng bày bảo tàng công lập (cấp 

tỉnh) 

Di sản văn hóa Quyết định số 3488/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc công 

bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

34 

Thủ tục quyết định việc tổ chức 

liên hoan  01 hoặc nhiều di sản văn 

hóa phi vật thể trong phạm vi 01 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

tổ chức 

 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3550/QĐ-BVHTTDL ngày 06/10/2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ 

thống hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

35 
Thủ tục tổ chức trưng bày, giới 

thiệu về di sản văn hóa phi vật thể 
Di sản văn hóa 

Quyết định số 3550/QĐ-BVHTTDL ngày 06/10/2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  về việc 
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trên địa bànthuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ 

thống hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

36 

Thủ tục phê duyệt đề án quản lý, 

bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3550/QĐ-BVHTTDL ngày 06/10/2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ 

thống hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

37 

Thủ tục phê duyệt kế hoạch quản 

lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di 

sản thế giới(cấp tỉnh) 

Di sản văn hóa 

Quyết định số 3550/QĐ-BVHTTDL ngày 06/10/2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ 

thống hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

38 
Thủ tục phê duyệt quy chế bảo vệ 

di sản thế giới (cấp tỉnh) 
Di sản văn hóa 

Quyết định số 3550/QĐ-BVHTTDL ngày 06/10/2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ 

thống hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

39 

Thủ tục quyết định tổ chức bắn 

pháo hoa nổ hoặc thay đổi tầm bắn, 

thời lượng bắn pháo hoa nổ 

Văn hóa Quyết định số 2145/QĐ-BVHTTDL ngày 25/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố thủ 

tục hành chính nội bộ mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi 

bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 
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chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền 

40 

Thủ tục đưa thêm, di dời, thay đổi 

hiện vật trong di tích quốc gia, di 

tích cấp tỉnh và di tích trong Danh 

mục kiểm kê di tích thuộc sở hữu 

toàn dân 

Di sản văn hóa Quyết định số 2115/QĐ-BVHTTDL ngày 23/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố thủ 

tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành 

chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

41 

Cung cấp thông tin giải thích, làm 

rõ các thông tin sai lệch (địa 

phương) 

Thông tin đối 

ngoại 

Quyết định số 1572/QĐ-BVHTTDL ngày 28/5/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố thủ 

tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

gồm các lĩnh vực: thông tin đối ngoại; báo chí; xuất bản, 

in và phát hành; hương ước, quy ước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

42 

Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu đối 

với xuất bản phẩm dạng in (địa 

phương) 

Xuất bản, In và 

Phát hành 

Quyết định số 1572/QĐ-BVHTTDL ngày 28/5/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố thủ 

tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

gồm các lĩnh vực: thông tin đối ngoại; báo chí; xuất bản, 

in và phát hành; hương ước, quy ước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

43 

Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu đối 

với xuất bản phẩm điện tử (địa 

phương) 

Xuất bản, In và 

Phát hành 

Quyết định số 1572/QĐ-BVHTTDL ngày 28/5/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố thủ 

tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

gồm các lĩnh vực: thông tin đối ngoại; báo chí; xuất bản, 

in và phát hành; hương ước, quy ước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

44 

Thủ tục xét tặng danh hiệu “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” 

Văn hóa Quyết định số 191/QĐ-BVHTTDL ngày 23/01/ 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố thủ 

tục hành chính nội bộ mới trong hệ thống hành chính nhà 

nước lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

45 

Thủ tục phê duyệt quy hoạch tượng 

đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh 

Mỹ thuật Quyết định số 787/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố thủ 

tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

46 

Thủ tục điều chỉnh quy hoạch 

tượng đài, tranh hoành tráng cấp 

tỉnh 

Mỹ thuật Quyết định số 787/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố thủ 

tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung TTHC được công bố tại Quyết định 

1 

Công nhận hương ước, quy ước Hương ước, quy 

ước  

Quyết định số 1572/QĐ-BVHTTDL ngày 28/5/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố thủ 

tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

gồm các lĩnh vực: thông tin đối ngoại; báo chí; xuất bản, 

in và phát hành; hương ước, quy ước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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2 

Tạm ngừng thực hiện hương ước, 

quy ước 

Hương ước, quy 

ước  

Quyết định số 1572/QĐ-BVHTTDL ngày 28/5/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố thủ 

tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

gồm các lĩnh vực: thông tin đối ngoại; báo chí; xuất bản, 

in và phát hành; hương ước, quy ước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

3 

Bãi bỏ hương ước, quy ước Hương ước, quy 

ước  

Quyết định số 1572/QĐ-BVHTTDL ngày 28/5/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố thủ 

tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

gồm các lĩnh vực: thông tin đối ngoại; báo chí; xuất bản, 

in và phát hành; hương ước, quy ước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

4 

Thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa” 

Văn hóa Quyết định số 191/QĐ-BVHTTDL ngày 23/01/ 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố thủ 

tục hành chính nội bộ mới trong hệ thống hành chính nhà 

nước lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 



 

 

Phụ lục 10 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC 

PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung và hiệu lực của TTHC được công bố tại 

Quyết định 

1 

Quyết định tần suất khảo sát luồng 

đường thuỷ nội địa địa phương 

Hàng hải và 

Đường thủy 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

2 

Trình Thủ tướng Chính phủ cho 

phép chuyển đổi công năng đối với 

nhà ở quy định tại các điểm a, điểm 

b khoản 1 Điều 57 của Nghị định 

số 95/2024/NĐ-CP  Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

3 

Quyết định chủ trương đầu tư dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ 

thuộc địa phương quản lý Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

4 

Quyết định đầu tư và quyết định 

chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở công vụ thuộc địa phương 

quản lý Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

5 

Đề nghị quyết định chủ trương đầu 

tư dự án mua nhà ở thương mại làm Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 
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nhà ở công vụ thuộc địa phương 

quản lý 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

6 

Quyết định đầu tư dự án mua nhà 

ở thương mại làm nhà ở công vụ 

thuộc địa phương quản lý Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

7 

Thuê nhà ở thương mại làm nhà ở 

công vụ thuộc địa phương quản lý Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

8 

Đặt hàng mua nhà ở thương mại để 

làm nhà ở phục vụ tái định cư Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

9 

Mua nhà ở thương mại để làm nhà 

ở phục vụ tái định cư Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

10 

Chuyển đổi công năng nhà ở đối 

với nhà ở xây dựng trong dự án 

được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư 

công thuộc thẩm quyền chấp thuận 

của UBND cấp tỉnh Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

11 

Chuyển đổi công năng nhà ở đối 

với nhà ở công vụ không xây dựng 

theo dự án hoặc nhà ở cũ thuộc tài Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 
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sản công thuộc thẩm quyền chấp 

thuận của UBND cấp tỉnh 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

12 

Chấp thuận nhà đầu tư dự án cải 

tạo, xây dựng lại nhà chung cư đối 

với trường hợp có 01 nhà đầu tư 

quan tâm đáp ứng điều kiện theo 

quy định của Chính phủ  Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

13 Thu hồi nhà ở thuộc tài sản công Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

14 

Cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc tài 

sản công Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

15 

Phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 

bàn các huyện nghèo  Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

16 

Xây dựng chương trình phát triển 

nhà ở cấp tỉnh Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

17 

Xây dựng kế hoạch phát triển nhà 

ở cấp tỉnh Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 
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nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

18 

Điều chỉnh chương trình phát triển 

nhà ở cấp tỉnh Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

19 

Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà 

ở cấp tỉnh Nhà ở 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

20 

Phê duyệt kế hoạch tháng về việc 

sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ.  Thanh tra 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

21 

Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành 

giao thông vận tải Tổ chức cán bộ 

Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng công bố danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 



Phụ lục 11 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC 

PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung và hiệu lực của TTHC được công bố tại 

Quyết định 

1 Thủ tục kiểm tra, công nhận loại 

trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

Quyết định 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

2 Thủ tục công bố dịch bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A 

Y tế dự phòng Quyết định 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

3 Thủ tục công bố dịch bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm B, C 

Y tế dự phòng Quyết định 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

4 Thủ tục công bố hết dịch Y tế dự phòng Quyết định 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

5 Thủ tục phê duyệt tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng trang thiết bị Y tế 

chuyên dùng  

Trang thiết bị và 

Công trình Y tế 

Quyết định 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 
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6 Thủ tục áp dụng biện pháp cách ly 

Y tế tại nhà 

Y tế dự phòng Quyết định 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

7 Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi 

thường  cho  người  được  tiêm 

chủng khi sử dụng vắc xin trong 

chương trình tiêm chủng chống 

dịch 

Y tế dự phòng Quyết định 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

8 Thủ tục dự trù và phân phối thuốc 

Methadone thuộc thẩm quyền quản 

lý của Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh 

thành phố 

Y tế dự phòng Quyết định 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

9 Thủ tục báo cáo thống kê chuyên 

ngành dân số 

Dân số, sức khỏe 

sinh sản 

Quyết định 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

10 Thủ tục báo cáo thống kê chuyên 

ngành dân số đột xuất 

Dân số, sức khỏe 

sinh sản 

Quyết định 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

11 
Xét thăng hạng viên chức từ Nhân 

viên công tác xã hội lên Công tác xã 

hội viên 
Bảo trợ xã hội 

Quyết định số 1490/QĐ-BYT ngày 05/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố (bổ sung) thủ tục hành 

chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 
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12 
Xét thăng hạng viên chức từ Công tác 

xã hội viên   lên Công tác xã hội viên 

chính 
Bảo trợ xã hội 

Quyết định số 1490/QĐ-BYT ngày 05/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố (bổ sung) thủ tục hành 

chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 

 



 

 

Phụ lục 12 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC 

PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH BẮC NINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung và hiệu lực của TTHC được công bố tại 

Quyết định 

1 Thủ tục cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh 

tra 

Thanh tra Quyết định số 388/QĐ-TTCP ngày 16/7/2024 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Thanh tra Chính phủ 

2 Thủ tục cấp lại Thẻ thanh tra Thanh tra Quyết định số 388/QĐ-TTCP ngày 16/7/2024 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Thanh tra Chính phủ 

3 Thủ tục xây dựng, phê duyệt kế 

hoạch xác minh tài sản, thu nhập 

hàng năm 

Phòng, chống 

tham nhũng 

Quyết định số 457/QĐ-TTCP ngày 11/9/2023 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Thanh tra Chính phủ 

4 Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ được giao của người 

có xung đột lợi ích; tạm thời 

chuyển người có xung đột lợi ích 

sang vị trí công tác khác 

Phòng, chống 

tham nhũng 

Quyết định số 457/QĐ-TTCP ngày 11/9/2023 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Thanh tra Chính phủ 

5 Đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ được giao của người có 

xung đột lợi ích 

Phòng, chống 

tham nhũng 

Quyết định số 457/QĐ-TTCP ngày 11/9/2023 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 
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các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Thanh tra Chính phủ 

6 Ra quyết định tạm đình chỉ công 

tác, tạm thời chuyển vị trí công tác 

khác đối với người có chức vụ, 

quyền hạn 

Phòng, chống 

tham nhũng 

Quyết định số 457/QĐ-TTCP ngày 11/9/2023 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Thanh tra Chính phủ 

7 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển vị trí 

công tác khác 

Phòng, chống 

tham nhũng 

Quyết định số 457/QĐ-TTCP ngày 11/9/2023 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Thanh tra Chính phủ 

8 Xử lý quà tặng Phòng, chống 

tham nhũng 

Quyết định số 457/QĐ-TTCP ngày 11/9/2023 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Thanh tra Chính phủ 

9 Xử lý thông tin, báo cáo về xung 

đột lợi ích 

Phòng, chống 

tham nhũng 

Quyết định số 457/QĐ-TTCP ngày 11/9/2023 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Thanh tra Chính phủ 

 



 

 

Phụ lục 13 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC 

PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC NINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Nội dung TTHC được công bố tại Quyết định 

1 Ký kết thoả thuận quốc tế nhân 

danh Cơ quan nhà nước cấp tỉnh. 

Quản lý nhà nước 

về ký kết và thực 

hiện thoả thuận 

quốc tế 

Quyết định số 2673/QĐ-BNG ngày 18/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao công bố Danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ mới và bị bãi bỏ giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao 

2 Ký kết thoả thuận quốc tế nhân 

danh Cơ quan nhà nước cấp tỉnh 

theo quy trình rút gọn. 

Quản lý nhà nước 

về ký kết và thực 

hiện thoả thuận 

quốc tế 

Quyết định số 2673/QĐ-BNG ngày 18/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao công bố Danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ mới và bị bãi bỏ giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao 

3 Ký kết thỏa thuận quốc tế nhân 

danh nhiều Cơ quan cấp tỉnh. 

Quản lý nhà nước 

về ký kết và thực 

hiện thoả thuận 

quốc tế 

Quyết định số 2673/QĐ-BNG ngày 18/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao công bố Danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ mới và bị bãi bỏ giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao 

4 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm 

dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình 

chỉ thực hiện thoả thuận quốc tế 

nhân danh Cơ quan nhà nước cấp 

tỉnh. 

Quản lý nhà nước 

về ký kết và thực 

hiện thoả thuận 

quốc tế 

Quyết định số 2673/QĐ-BNG ngày 18/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao công bố Danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ mới và bị bãi bỏ giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao 

5 Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, 

gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút 

khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thoả 

Quản lý nhà nước 

về ký kết và thực 

Quyết định số 2673/QĐ-BNG ngày 18/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao công bố Danh mục thủ tục hành chính 
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thuận quốc tế nhân danh cơ quan 

nhà nước cấp tỉnh bị tác động do 

sắp xếp đơn vị hành chính các 

cấp. 

hiện thoả thuận 

quốc tế 

nội bộ mới và bị bãi bỏ giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao 

6 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm 

dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình 

chỉ thực hiện thoả thuận quốc tế 

nhân danh cơ quan cấp Sở bị tác 

động do sắp xếp đơn vị hành 

chính các cấp 

Quản lý nhà nước 

về ký kết và thực 

hiện thoả thuận 

quốc tế 

Quyết định số 2673/QĐ-BNG ngày 18/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao công bố Danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ mới và bị bãi bỏ giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao 

7 Ký kết thoả thuận quốc tế nhân 

danh nhiều cơ quan cấp Sở 

Quản lý nhà nước 

về ký kết và thực 

hiện thoả thuận 

quốc tế 

Quyết định số 2673/QĐ-BNG ngày 18/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao công bố Danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ mới và bị bãi bỏ giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao 

8 Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu 

lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực 

hiện thoả thuận quốc tế của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện ký kết 

trước ngày 01/7/2025 

Quản lý nhà nước 

về ký kết và thực 

hiện thoả thuận 

quốc tế 

Quyết định số 2673/QĐ-BNG ngày 18/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao công bố Danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ mới và bị bãi bỏ giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao 

9 Ký kết thỏa thuận quốc tế nhân 

danh Cơ quan cấp tỉnh của tổ 

chức 

Quản lý nhà nước 

về ký kết và thực 

hiện thoả thuận 

quốc tế 

Quyết định số 3033/QĐ-BNG ngày 18/10/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Ngoại giao 

10 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa 

thuận quốc tế nhân danh Cơ quan 

cấp tỉnh 

Quản lý nhà nước 

về ký kết và thực 

Quyết định số 3033/QĐ-BNG ngày 18/10/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao công bố thủ tục hành chính nội bộ 
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hiện thoả thuận 

quốc tế 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Ngoại giao 

11 Ban hành Quyết định công bố thủ 

tục hành chính của Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

Tổng Giám đốc 03 cơ quan; Ban 

hành Quyết định công bố danh 

mục thủ tục hành chính của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

Ban hành Quyết định công bố thủ 

tục hành chính được giao quy 

định hoặc quy định chi tiết trong 

văn bản quy phạm pháp luật của 

các cấp chính quyền trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

Kiểm soát thủ tục 

hành chính 

Quyết định 293/QĐ-VPCP ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ 

quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Văn 

phòng Chính phủ 

12 Rà soát, đánh giá chất lượng dữ 

liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở 

dữ liệu quốc gia 

Kiểm soát thủ tục 

hành chính 

Quyết định 293/QĐ-VPCP ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ 

quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Văn 

phòng Chính phủ 

13 Rà soát, phê duyệt phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính 

theo kế hoạch hàng năm 

Kiểm soát thủ tục 

hành chính 

Quyết định 293/QĐ-VPCP ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ 

quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Văn 

phòng Chính phủ 

14 Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy 

trình thủ tục hành chính để cung 

Kiểm soát thủ tục 

hành chính 

Quyết định 293/QĐ-VPCP ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ 



4 

 

 

cấp dịch vụ công trực tuyến và 

tích hợp, kiểm thử, cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính cấp bộ, cấp tỉnh. 

quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Văn 

phòng Chính phủ 
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